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Bài 1 (2,0 điểm). 

Cho biểu thức :
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a. Rút gọn biểu thức P.

b. Tính giá trị của biểu thức P biết x, y thỏa mãn đẳng thức: 
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Bài 2 (2,0 điểm).  Giải các phương trình  sau:

a.) 
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Câu 3. (3,5 điểm)Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a, biết hai đường chéo cắt nhau tại O. Lấy điểm I thuộc cạnh AB, điểm M thuộc cạnh BC sao cho 
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 (I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông). Gọi N là giao điểm của AM và CD, K là giao điểm của OM và BN.

a) Chứng minh ΔBIO = ΔCMO và tính diện tích tứ giác BIOM theo a.

b) Chứng minh 
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c) Chứng minh 
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Câu 4. (1,5 điểm) Cho a, b, c > 0; a + b + c = 3. 
Chứng minh rằng:             
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Bài 5 (1,0 điểm). Cho sè tù nhiªn n ( 3. Chøng minh r»ng nÕu 2n ( 10a ( b  (a, b 
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, 0 ( b ( 10) th× tÝch ab chia hÕt cho 6. 
Họ và tên thí sinh: ………………………. ........... Số báo danh................................................. .
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	Ta có: 
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Lập luận suy ra 
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Ta thấy x = 1; y = -3 thỏa mãn điều kiện: 
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nên thay  x = 1; y =- 3 vào biểu thức P = 
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ta có: P= 
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Vậy phương trình có một nghiệm x = 0
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	Xét 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image40.wmf]·
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( tính chất đường chéo hình vuông)

     BO = CO ( tính chất đường chéo hình vuông)
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Do đó 
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	Ta có 
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CM = BI ( cặp cạnh tương ứng) 
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Vì CN // AB nên 
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. Từ đó suy ra IM // BN 
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	Ta có OI = OM ( vì 
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Vì IM // BN 
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	c
(1.0)
	Qua A kẻ tia Ax vuông góc AN cắt CD tại E.

Chứng minh 
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	Ta có 
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	Áp dụng định lí Pitago vào 
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	Mà 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image73.wmf]222
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	Câu 4

(1.5)
	Do a, b > 0 và 1 + b2 ≥ 2b với mọi b nên 
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Tương tự ta có : 
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mà a + b + c = 3 nên 
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 (1)

Cũng từ a + b + c = 3 ( (a + b + c)2 = 9

 ( a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ca) = 9 

mà a2 + b2 ≥ 2ab; b2 + c2 ≥ 2bc; c2 + a2 ≥ 2ac nên a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca  suy ra   3(ab + bc + ca) ( 9 ( ab + bc + ca ( 3 (2). 

Từ (1) và (2) suy ra 
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Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  a = b = c = 1. 
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	Bài 5

(1.0)
	Ta có 2n  10a  b  b 
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  2  ab 
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 2  (1)

Ta chứng minh ab 
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 3 (2)
Thật vậy, từ đẳng thức 2n  10a  b  2n có chữ số tận cùng là b. 

Đặt n  4k  r (k, r N, 0 ( r ( 3) ta có: 2n  16k2r. 

Nếu r  0 thì 2n  16k tận cùng là 6  b  6  ab  
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6. 

Nếu 1 ( r ( 3 thì 2n  2r  2r(16k  1) 
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 10  2n tận cùng là 2r 

suy ra b  2r  10a  2n  2r  2r(16k  1) 
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 3  a 
[image: image85.wmf]M

 3  ab 
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 3.

Từ (1) và (2) suy ra ab 
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